
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

1 1 Nguyễn Thanh Hoàng 02/08/1992 ***156554

2 6 Hoàng Biên Cương 14/06/1993 ***470825

3 8 Lê Đình Trung 10/06/1991 ***251686

4 9 Nguyễn Hải Nam 04/05/1991 ***251698

5 12 Võ Tiến Sáng 10/03/1993 ***885513

6 15 Võ Tá Tuấn 09/07/1997 ***292154

7 19 Nông Khánh Cương 20/03/1996 ***069661

8 20 Lô Văn Việt 05/01/1996 ***236128

9 21 Lô Văn Lợi 06/01/1994 ***625021

10 23 Hoàng Anh Đức 25/08/1996 ***520055

11 24 Phan Trọng Sơn 03/03/1992 ***147436

12 25 Nguyễn Văn Dương 10/03/1993 ***332877

13 29 Cao Đình Vương 04/05/1997 ***619207

14 33 Phùng Thái Sơn 12/11/1993 ***197818

15 34 Nguyễn Hữu Trường 06/06/1990 ***532628

16 35 Đỗ Việt Thịnh 03/11/1995 ***315391

17 36 Hà Tiến Thành 10/11/1996 ***006500

18 37 Lý Xuân Thực 18/07/1998 ***05016

19 54 Mai Văn Sơn 08/03/1989 ***085011396

20 56 Vũ Thế Cường 23/11/1993 ***212461

21 58 Lê Văn Tùng 08/03/1991 ***091011925

22 59 Lê Văn Mạnh 20/10/1997 ***718014

23 62 Phạm Văn Việt 28/12/1990 ***090000638

24 63 Vũ Ngọc Sơn 20/07/1995 ***016084

25 64 Nguyễn Thế Phước 22/12/1996 ***111603

26 66 Trần Văn Đạt 12/07/1995 ***067409

27 67 Phạm Văn Khiêm 21/09/1995 ***148100

28 68 Phạm Trung Phương 04/06/1996 ***230624

29 70 Nguyễn Văn Tín 12/10/1996 ***254323

30 72 Nguyễn Xuân Đồng 12/02/1997 ***282331

31 74 Nguyễn Đương Sơn 06/06/1998 ***814734

32 75 Lương Ngọc Sơn 20/09/1998 ***855708

33 77 Trần Đăng Tuyến 19/12/1989 ***089002391

34 78 Nguyễn Tiến Đại 09/07/1996 ***096008009

35 81 Nguyễn Đình Giang 28/04/1997 ***097002780

36 82 Nguyễn Đình Dũng 08/02/1990 ***090001627

37 86 Lương Ngọc Phong 10/08/1995 ***692378

38 87 Đoàn Xuân Chung 11/09/1995 ***612625

39 90 Trần Đăng Đại 22/10/1998 ***098004496

40 92 Nguyễn Văn Cư 27/07/1989 ***668121

41 94 Bùi Tiến Dũng 10/10/1993 ***588442

42 96 Trương Mã Thành 20/10/1998 ***794163

43 97 Lê Văn Phú 06/08/1995 ***598584
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STT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

44 99 Lý Hồng Sơn 29/06/1998 ***526632

45 104 Vũ Quốc Oai 09/10/1990 ***447067

46 105 Vũ Mạnh Khang 19/04/1993 ***093002880

47 108 Lê Tuấn Anh 17/11/1995 ***117768


